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Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa
Field of testing: Chemical

TT

Tên sản phẩm,
vật liệu được thử/

Materials or
product tested

Tên phép thử cụ thể/
The name of specific tests

Giới hạn định lượng
(nếu có)/ Phạm vi đo
Limit of quantitation
(if any)/range of
measurement

Phương pháp thử/
Test method

1.

Thép cacbon và
thép hợp kim

thấp
Carbon and Low-

Alloy Steel

Xác định hàm lượng các nguyên tố:
C, Si, Mn, P, S, Al, Ti, Cu, Ni, Cr,
Mo, B, V, Nb, As, Sn
Phương pháp quang phổ phát xạ
nguyên tử tia lửa điện
Determination of multi-element
contents: C, Si, Mn, P, S, Al, Ti,
Cu, Ni, Cr, Mo, B, V, Nb, As, Sn
Spark discharge atomic emission
spectrometric method

C: (0,002~1,2)%
Si: (0,005~3)%

Mn: (0,004~2,5)%
P: (0,0011~0,1)%
S: (0,003~0,05)%
Al: (0,007~0,35)%
Ti: (0,0013~0,3)%
Cu: (0,002~0,5)%
Ni: (0,0026~1,0)%
Cr: (0,003~1,5)%
Mo: (0,0037~0,8)%
B: (0,0003~0,008)%
V: (0,0014~0,2)%
Nb: (0,005~0,08)%
As: (0,001~0,018)%
Sn: (0,001~0,05)%

GB/T 4336-2016
JIS G 1253:2013
(Erratum 7/2018)
ASTM E415-21

2.

Thép
Steel

Xác định hàm lượng Oxy
Phương pháp hồng ngoại gia nhiệt
mạch xung nóng chảy khí trơ
Determination of Oxygen content
The Pulse Heating Inert Gas
Fusion-Infrared method

O: (0,001~0,02)% GB/T 11261-2006

3.

Xác định hàm lượng Nitơ
Phương pháp dẫn nhiệt nóng chảy
khí trơ
Determination of nitrogen content
Thermal conductimetric method
after fusion in a current of inert gas

N: (0,002~0,02)%
GB/T 20124-2006
JIS G 1228:1997
(Amd1: 2006)
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TT

Tên sản phẩm,
vật liệu được thử/

Materials or
product tested

Tên phép thử cụ thể/
The name of specific tests

Giới hạn định lượng
(nếu có)/ Phạm vi đo
Limit of quantitation
(if any)/range of
measurement

Phương pháp thử/
Test method

4.

Thép
Steel

Xác định hàm lượng C, S
Phương pháp hấp thụ hồng ngoại
sau khi đốt cháy trong lò cảm ứng
cao tần
Determination of total carbon and
sulfur content
Infrared absorption method after
combustion in an induction furnace

C: (0,005~1,06)%
S: (0,0015~0,33)% GB/T 20123-2006

5.

Xác định hàm lượng C, S
Phương pháp hấp thụ hồng ngoại
sau khi đốt cháy trong lò cảm ứng
cao tần
Determination of total carbon and
sulfur content
Infrared absorption method after
combustion in an induction furnace

C: (0,0016~0.005)%
S: (0,33~0,35)%

GA-772-S003
(2017)

(Ref: GB/T
20123-2006)

6. Gang
Crude iron

Xác định hàm lượng các nguyên tố:
Si, Mn, P, S, Ti
Phương pháp quang phổ huỳnh
quang tia X
Determination of Multi-Element
Contents: Si, Mn, P, S, Ti
X-Ray Fluorescence Spectrometry
method

Si: (0,2~3,0)%
Mn: (0,1~1,5)%
P: (0,05~0,25)%
S: (0,005~0,19)%
Ti: (0,003~0,1)%

GBT 223.79-2007

Chú thích/ Note:
- ISO: International Organization for Standardization
- ASTM: Hiệp hội thử nghiệm vật liệu Hoa Kỳ/American Society for Testing and Materials
- JIS: Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản/ Japanese Industrial Standards
- GB/T: Tiêu chuẩn Trung Quốc/Guobiao standards
- Erratum: bản hiệu chính/Correct
- Amd: bản bổ sung/Amendment
- GA-772-S…phương pháp phòng thí nghiệm xây dựng/ laboratory developed method
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